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MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

2- MẪUHỘP SIMENIC (Hộp 3ví x 10 viên nang mềm)
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Tổdược...... Ki TRÁNHẢNH SÁNG
CHỈ ĐỊNH,ubeodDUNG- CACH aa,coins

ChilDINH,THANTRONGVACACTHONGTINKHAC:
Xnđọctanglồhướngdồn sửdung 3616SX (Lot. No)
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Exciplents .......

INDICATIONS, CONTRA - INDICATIONS, DOSAGE,
WARNINGS: Read the package insert corefulty.

Manufacturedby USA-WICPHARMACo., Lid
Block 110, Road C, Tan Tao WP, BishTanGest WCE

Box of 3 blisters x 10 soft capsules
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC
Viên nang mềm SIMENIC

(Thuốc bán theo đơn)

 

 

SIMENIC - Viên nang mềm

+ Công thức (cho một viên):

= ZAÌV€TITI GIÍTAÍ:....................:-38860/63900863ã5280 40 mg

~ SÌH€LIGORI „ss.s.s. (52.226... 1sifdS008NS0d0g 100 mg

- Tá dược............ vừa đủ........................ 1 viên

(Dầu olein, sap ong, palm oil, lecithin, gelatin, sorbitol léng, glycerin, nipasol, nipagin, titan
dioxyd, vanilin, mau tartrazin, mau green mint).

| ® Tác dụng dược lý:

Các đặc tính dược lực học:

- Alverin citrat: Có tác dụng trực tiếp đặc hiệu chống co thắt cơ trơn ởđường tiêu hoá và tử
cung, nhưng không ảnh hưởng đến tim, mạch máu và cơ khí quản ở liều điều trị.

- Simethicon: Có tác động làm giảm sức căng bề mặt các bong bóng hơi. Nó được sử dụng
để loại bỏ khí trong đường tiêu hóa để làm giảm căng tức bụng và khó tiêu. Được dùng để

giảm đau các triệu chứng đau do hơi dư thừa trong đường tiêu hóa. Được sử dụng như một

chất hỗ trợ cho trị liệu nhiều triệu chứng bệnh như nghẽn hơi sau phẫu thuật, do nuốt khí,

khó tiêu do cơ năng, loét dạ dày, kết tràng bị co thắt hay bị kích thích.

Các đặc tính dược đông học:

- Alverin citrat: Sau khi được hấp thu từ đường tiêu hoá, alverin citrat chuyển hoá nhanh

chóng thành chất chuyển hoá có hoạt tính, nông độ cao nhất tronghuyết tương đạt được

sau khi uống 1-1,5 giờ, sau đó thuốc được chuyên hoá tiếp thành các chất không còn hoạt

tính và được thải trừ ra nước tiểu bài tiết tích cực ở thận.

- Simethicon: Không hấp thu qua ống tiêu hóa. Thải trừ dưới dạng không đổi qua phân.

e Chỉ định:

- Chéng dau do co that cơ trơn ở đường tiêu hóa kèm theo đầy hơi va sinh bung.

® Liều dùng:

- Dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuôi: Uống mỗi lần 2-3 viên, ngày 2-3 lần.

- Trẻ em dưới 12 tuổi không nên dùng

¢ Chống chỉ định:
- Quá mẫn với các thành phần của thuốc. -

- Tắc ruột hoặc liệt ruột.

- Tắc ruột do phân.

- Mất trương lực đại tràng.

¢ Tac dung không mong muốn:

- Alverin citrat:

+ Buỗn nôn, đau đầu, chóng mặt, ngứa, phát ban.

+ Thuốc có thể gây các phản ứng dị ứng (kể cả phản vệ).

- Simethicon có thể có 1 số phản ứng như: Phát ban, ngứa, sưng (đặc biệt là ở khuôn mặt,

lưỡi, cô họng), chóng mặt nặng, khó thở.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc  
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© Tương tác với thuốc khác:

- Alverin citrat và simethicon chưa thấy có tương tác với bất cứ thuốc nào.

¢ Thận trọng khi dùng thuốc:
- Phải đến khám thầy thuốc nếu xuất hiện các triệu chứng mới hoặc các triệu chứng còn dai
dang, xấu hơn, không cải thiện sau 2 tuần điều tri.

© Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

- Thuốc dùng được cho người điều khiển máy móc, lái xe.

® Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

® Quá liều và cách xử trí:
- Triệu chứng: Hạ huyết áp và triệu chứng nhiễm độc giống atropin.
- Xử trí: Như khi ngộ độc atropin và biện pháp hỗ trợ điều trị hạ huyết ap.

¢ Trinh bay:

- Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

® Hạn dùng:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
® Bảo quản: `
- Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

® Tiêu chuẩn: TCCS

DE XA TAM TAY CUA TRE EM

DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA THAY THUOC
KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU DUNG

CONG TY TNHH DUGC PHAM USA - NIC (USA - NIC PHARMA)

Lô 11D đường C - KCN Tân Tạo - Q.Bình Tân — TP.HCM

DT: (08) 37.541.999 — Fax: (08) 37.543.999
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